
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..........

Lớp: 4 ....
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ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình bình hành?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình

Câu 2. Tích của phép tính 178 791 × 21 khi được làm tròn đến hàng chục nghìn sẽ có kết quả là:

A. 3 400 000 B. 3 750 000 C. 340 000 D. 3 760 000

Câu 3. Chiều cao của 4 bạn lần lượt là 128cm, 136cm, 130cm và 134cm. Trung bình mỗi bạn cao:

A. 131 cm B. 132 cm C. 133 cm D. 130 cm

Câu 4. Kết quả của biểu thức: 1
5

 giờ + 18 phút × 2 là:

A. 48 phút B. 50 phút C. 46 phút D. 52 phút

Câu 5. Số điền vào ô trống: 1
3

 + 3
4

 × [ ... ] = 13
12

A. 1
2

B. 3
4

C. 1 D. 2
3

Câu 6. Để chuẩn bị cho năm học mới, mẹ mua cho Nam 1 cái cặp sách giá 165 000 đồng và 2 bộ
màu vẽ, mỗi bộ giá 45 000 đồng. Hỏi mẹ Nam đã phải trả người bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

A. 210 000 đồng B. 255 000 đồng C. 245 000 đồng D. 300 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN.

Bài 1. Đặt tính rồi tính

316 427 × 24 452 832 : 36



Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) 13
25

 tạ 40 kg = ............ kg b) 4
5

 m² 20 dm² = ............ dm²

c) 2
3

 phút 15 giây = ............ giây d) 5
4

 thế kỉ 10 năm = ............ năm

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 456 × 25 + 544 × 25

b) 13
5

 × 10
21

 × 7
13

 × 3
2

Bài 4. Quan sát biểu đồ và thực hiện yêu cầu

Số lượng giấy vụn các khối lớp quyên góp được (đơn vị: tạ):

10

Khối 1

8

Khối 2

12

Khối 3

15

Khối 4

14

Khối 5

- Khối quyên góp được nhiều giấy vụn nhất là: ............................................................................
- Tổng số giấy vụn toàn trường quyên góp được là: ........................................... tạ.

Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 210m, chiều rộng bằng 2
3

 chiều dài. Trung

bình cứ 100 m² thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi người ta thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam
thóc?



Bài 6. Tính nhanh:

B = 246 × 350 + 215
247 × 350 - 135


